
STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ 

tháng/ năm 
sinh

Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú
Trình độ 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên 

môn
Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

1
 H19.12-

261001-180005 
Đỗ Kim Phương 11/06/1979 017179008234 25/05/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

14 Hạnh Thông, Khu 
Phố 14, phường 

Hạnh Thông, Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11104 Cấp mới

2
 H19.12-

261004-180006 
Nguyễn Thị Mỵ 25/07/1992 044192014287 27/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 13A, Khu phố 6, 
phường Long Hưng, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11105 Cấp mới

3
 H19.12-

261002-180002 
Lê Thị Việt Trinh 10/10/1991 087191015043 12/04/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 6, ấp Cây Dông, 
xã Ba Sao, tỉnh Đồng 

Tháp.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11106 Cấp mới

4
 H19.12-

261001-180006 
Nguyễn Ngọc Huyền 28/11/1992 075192015823 28/06/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 1, ấp Vĩnh 
Thanh, xã Phước An, 
thành phố Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11107 Cấp mới

5
  H19.12-

261006-180051 
Đỗ Quang Chính 08/10/1996 036096013470 27/02/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

D682, Tổ 15, Khu 
phố 9, phường Long 

Bình, thành phố 
Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11108 Cấp mới

6
 H19.12-

261007-180033 
Phù Hải Nguyên 09/02/2000 075200019408 10/02/2025 Bộ Công an

Tổ 2, ấp Tân Thành, 
xã Bàu Hàm, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11109 Cấp mới

7
 H19.12-

261001-180040 
Lê Thị Bích Thanh 04/04/1984 042184014926 29/04/2024

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 1, Khu Phố Phú 
Trung I, phường 
Bình Long, thành 

phố Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11110 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số                /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm         của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ 

tháng/ năm 
sinh

Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú
Trình độ 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên 

môn
Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

8
 H19.12-

261001-180041 
Trần Thị Thu 12/03/1990 034190012495 01/03/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 4, Khu Phố Hưng 
Thịnh, phường Bình 

Long, thành phố 
Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11111 Cấp mới

9
 H19.12-

261001-180051 
Trịnh Nguyễn Hoàng 

Anh
28/06/1996 075196017530 17/05/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 2, Ấp Vĩnh An 3, 
phường Trị An, 

thành phố Đồng Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; quầy 

thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11112 Cấp mới

10
 H19.12-

261005-180028 
Giáp Thị Thơm 26/03/1974 024174011629 10/8/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

E39, Tổ 8, Khu Phố 
11, phường Long 
Bình, thành phố 

Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11113 Cấp mới

11
 H19.12-

261005-180035
 Hoàng Thị Kiều 

Trang
12/04/1998 060198004797 26/05/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

C282, Tổ 11, Khu 
phố 9, phường Long 

Bình, thành phố 
Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11114 Cấp mới

12
 H19.12-

261005-180045 
Huỳnh Thị Kiều Diễm 04/06/1992 070192009922 20/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

ấp Tân Hưng, xã Tân 
Lợi, thành phố Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11115 Cấp mới

13
 H19.12-

261006-180039 
Phạm Thị Như Ý 02/02/1995 075195018205 28/12/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 3, ấp Cây Sung, 
xã Trị An, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11116 Cấp mới

14
 H19.12-

261002-180019 
Từ Thanh Thủy 27/02/1994 074194001354 13/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 3, khu phố Vĩnh 
Phước, phường Tân 

Khánh, thành phố Hồ 
Chí Minh

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 10 
năm 2026

11117 Cấp mới

(Ghi chú: Số CCHND: …..../CCHN-D-SYT-ĐNAI)

Tổng: 14 CCHND
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